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LIÊN KẾT CÔNG NGHỆ VÀ  
XÃ HỘI DÂN SỰ 
 Ashley Rainey Donahey 

Ashley Rainey Donahey là một biên tập viên chính của tạp chí  
eJournalUSA. 

Khi những người chống đối chế độ Mubarak ở Ai Cập chiếm giữ các 
đường phố Cairo vào đầu năm 2011, họ đã bắt đầu lấy công nghệ để điều 
hành những nỗ lực của mình. Khi sử dụng internet, điện thoại di động 
và các trang mạng xã hội kiểu như Facebook, hàng trăm ngàn người 
phản kháng đã cùng kéo về quảng trường Tahrir và đã thành công trong 
việc kết liễu thời kỳ 30 năm làm tổng thống của Hosni Mubarak. 

Facebook, Twitter, tin nhắn qua điện 
thoại di động và những công nghệ kết 
nối khác tuy không phát động các phong 
trào lật đổ các chế độ ở Ai Cập và 
Tuynisi ngay đầu năm nay, nhưng 
chúng đã đóng một vai trò quyết định 
trong thành công của dân chúng, vì đã 
tạo điều kiện cho mọi người liên lạc với 
nhau và tổ chức lại. Sự phát triển công 
nghệ ngày nay cung cấp hàng loạt các 
công cụ mới giúp mọi người chia sẻ 
thông tin, trao đổi quan điểm, tổ chức 
và vận động cho những quyền lợi của 
mình. 

Nói ngắn gọn, chỉ riêng công nghệ thì 
không giải quyết được gì, nhưng khi 
được các cá nhân và tổ chức huy động 
vào công việc làm thay đổi xã hội thì 
công nghệ có thể là một trợ thủ đắc lực. 

Cựu ủy viên quản trị mạng Google, ông 
Wael Ghonim, đang nói chuyện trước 
một đám đông tại quảng trường Tahrir 
ở Ai Cập với điện thoại di động trong 
tay. Công nghệ số đã giúp những người 
bất đồng tổ chức biểu tình ở Ai Cập và 
Tuynisi vào mùa xuân năm 2011. 
(©KHALED EL FIQI/epa/Corbis) 
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Các nhóm xã hội dân sự đang sử dụng 
các công nghệ kết nối để quản lý thiên 
tai, đấu tranh chống tham nhũng và trao 
quyền hành động cho con người.  
(Creative Commons/Tactical Tech/Samah Arafat) 
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Và trong khi riêng một mình công nghệ không thể mang lại sự thay đổi 
xã hội thì các công nghệ kết nối lại có tiềm năng to lớn thúc đẩy và củng 
cố xã hội dân sự.   

CÁC THÁCH THỨC CỦA CON NGƯỜI, CÁC GIẢI PHÁP TỪ CÔNG 
NGHỆ  

Hằng ngày các cá nhân và tổ chức xã hội dân sự trên khắp thế giới sử 
dụng các công nghệ kết nối để làm thay đổi cuộc sống và cải thiện cộng 
đồng của họ một cách âm thầm hơn so với việc lật đổ các chế độ độc tài. 
Chẳng hạn, PopTech, một mạng lưới đa lĩnh vực thăm dò tác động xã 
hội của các công nghệ mới, đã nhận thấy rằng vì nhiều người Nam Phi 
sợ bị cộng đồng của họ xa lánh nếu họ có kết quả thử HIV dương tính 
nên họ lảng tránh để khỏi phải thử. Để ngăn chặn nỗi sợ này, PopTech 
đã đưa ra một chương trình mới dựa trên điện thoại di động có tên là 
Dự án Masiluleke; nó cho phép người ta nhận được kết quả thử của 
mình dưới dạng dấu tên qua một tin nhắn văn bản. Tốc độ nhận dạng và 
điều trị của những người nhiễm HIV ở Nam Phi đã tăng lên – và sáng 
kiến của Dự án Masiluleke dùng công nghệ điện thoại di động đã làm 
cho điều đó có thể thực hiện được.  

Việc sử dụng các công 
nghệ kết nối chỉ bị hạn 
chế bởi nó phụ thuộc 
vào sự khéo léo của 
người sử dụng chúng. 
Có lẽ công ty công nghệ 
phi lợi nhuận Ushahidi 
là ví dụ tốt nhất về một 
tổ chức khai thác khả 
năng thích ứng của công 
nghệ đối với sự cải thiện 
xã hội dân sự.   

Bedouins đến từ Bắc Sinai đang hát và vỗ tay trong cuộc 
biểu tình năm 2011 ở Cairo, trong khi những người đứng 
xem đang giơ cao điện thoại di động và máy quay. Dù có 
công nghệ hỗ trợ, con người vẫn là người điều khiển sự 
thay đổi xã hội. (©AP Images/Ben Curtis) 
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Được đặt tên theo nghĩa “minh chứng” ở Swahili, Công ty Ushahidi bắt 
đầu năm 2008 như một trang mạng phản ánh bạo lực sau bầu cử ở 
Kenya. Lúc đầu, trang mạng này là một diễn đàn phần mềm nguồn mở 
tự do để thu thập các thông tin từ rất nhiều các công nghệ kết nối, bao 
gồm SMS, email, Facebook, Twitter, YouTube và Flickr, và đưa chúng 
trên một sơ đồ tương tác. Các cá nhân và các nhóm xã hội dân sự khắp 
thế giới giờ đây có thể sử dụng Ushahidi để thúc đẩy tiến bộ các chủ đề 
thảo luận đủ loại về xã hội, chính trị và môi trường. 

Ví dụ, một tờ báo ở Hoa Nam mô tả suy thoái môi trường ở Hong Kong, 
dân chúng ở bang Louisiana phản ánh tác động của vụ tràn dầu ở Vịnh 
Mexico đến cộng đồng của họ, và một chiến dịch vận động về sức khỏe ở 
Châu Phi nêu lên khả năng có thể mua được các loại thuốc thiết yếu tại 
các cơ sở địa phương trên khắp Châu Phi. Một người đã sử dụng 
Ushahidi trong thời gian xảy ra cháy rừng ở Nga năm 2010 để kết nối 
hàng ngàn người tình nguyện với hàng ngàn nạn nhân đang cần giúp đỡ. 

CÔNG NGHỆ LÀ CÔNG CỤ, KHÔNG 
PHẢI LÀ THUỐC CHỮA BÁCH BỆNH 

Ngày càng nhiều người trên khắp thế giới 
sở hữu hoặc có tiếp cận với máy tính, và 
hàng triệu người đang mang theo điện thoại 
hay các thiết bị di động khác để có thể chớp 
cơ hội chụp ảnh, ghi âm hay ghi hình video 
và truyền chúng đi. Để khai thác đầy đủ 
tiềm năng của các công nghệ này như một 
công cụ cho việc tạo điều kiện và thúc đẩy 
hoạt động dân sự, mọi người cần phải sử 
dụng chúng một cách thành thạo, hiệu quả 
và đáng tin cậy. Các công nhệ như vậy có 
thể làm thuận lợi cho sự thay đổi xã hội, 
nhưng không tạo ra điều đó. Con người mới 
là người đóng vai trò chủ đạo.  

Dự án Masiluleke đã gửi hơn 1 
tỷ tin nhắn giống như thế này 
để giúp kiềm chế sự lan rộng 
dịch bệnh HIV/AIDS ở Nam Phi. 
(Gustav Praekelt/PopTech) 
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CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG  
Các nghiên cứu cụ thể: Xã hội công dân sử dụng công nghệ để  

thúc đẩy tính minh bạch ở Ấn Độ, Slovakia và Hoa Kỳ.  

TỜ BẠC KHÔNG RUPI  - Ấn Độ  
Trở về quê nhà sau khi đưa công ty công nghệ thuộc sở hữu của mình 
vào hoạt động ở Hoa Kỳ, Vijay Anand thấy kinh hoàng vì nạn tham 
nhũng ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ, quê nhà của mình. Không muốn tiếp 
tục lề thói phổ biến của các công chức ăn hối lộ khi thực hiện các dịch 
vụ hằng ngày vốn dĩ không mất tiền, Anand đã thành lập tổ chức Cột 
trụ thứ 5 (5th Pillar), một tổ chức phi chính phủ nhằm mục đích trao 
quyền cho người dân Ấn Độ chống lại và loại bỏ nạn tham nhũng. Bằng 
việc sử dụng phần mềm soạn thảo hình ảnh và trang mạng để xúc tiến 

Nhiều người Ấn Độ đã dùng đến cách hối lộ để khỏi phải xếp hàng dài chờ được cung 
cấp các dịch vụ cơ bản. Dự án Tờ bạc Không Rupi ra đời với hi vọng triệt phá tận gốc vấn 
nạn này. (©AP Images/Channi Anand) 
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và phân phát, Anand đã tạo 
ra một vũ khí mạnh mẽ để 
bảo vệ người dân trước 
những công chức gạ gẫm hối 
lộ: Tờ bạc Không Rupi.  

Tờ giấy đơn giản không có 
giá trị tiền tệ này, được thiết 
kế trông giống như tờ bạc 50 
rupi, đã chứng tỏ là một vật 
cản ghê gớm đối với những 
kẻ nhận nó. Đã có nhiều báo cáo nói rằng sự trao tay tờ bạc có trang trí 
dòng chữ “Tôi hứa không nhận và cũng không đưa hối lộ” bằng tiếng 
Anh và tiếng Tamil này đã làm cho dịch vụ công được thực hiện mau 
chóng và thậm chí cả những lời xin lỗi từ những công chức nhận tờ giấy 
bạc.  

Chẳng hạn, khi một người phụ nữ có tuổi xin giấy chứng nhận quyền sở 
hữu đất đai, mà bà ta cần để cho cháu gái bà ta vào học đại học, đã đưa 
tờ bạc không rupi cho một công chức của cơ quan thuế mà không đưa 
hối lộ như người ấy đã đòi hỏi. Người công chức này không những đã 
cấp ngay giấy chứng nhận cho bà ta mà còn mời bà ta ngồi ghế và mời bà 
ta một cốc nước trà! 

Cuộc vận động Không Rupi đã thành công đến mức vào năm 2008, tổ 
chức Cột trụ thứ 5 đã cho ra mắt trang mạng ZeroCurrency.org, ở đó bất 
cứ ai từ 196 quốc gia cũng có thể tải xuống những tờ bạc không rupi.  

LIÊN MINH CHƠI ĐẸP  - Slovakia 
Được coi là tổ chức giám sát được ưa chuộng nhất ở Slovakia, Fair Play 
Alliance (Liên minh chơi đẹp) đã đem lại một mức độ minh bạch đối với 
những hoạt động tài chính công luôn mờ ám của Slovakia. 

Zuzana Wienk của Fair Play và những nhà hoạt động cộng tác đã khai 
trương mạng giám sát dựa trên internet nhân một vụ bê bối của nhà 
nước liên quan đến Quỹ tài trợ của liên minh Châu ÂU (EU) cho 

Tờ bạc Không Rupi của Vijay Anand được thiết kế 
giống như tở 50 rupi và viết thêm dòng chữ “Tôi 
hứa không nhận và cũng không đưa hối lộ” bằng 
tiếng Anh và tiếng Tamil (Creative Commons/Adam Crowe) 
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Slovakia sau khi nước này gia nhập EU 
năm 2004. “Khi sử dụng quyền tự do của 
Luật Thông tin, chúng tôi bắt đầu đòi hỏi 
ngày càng nhiều các số liệu về các công ty 
và các bộ trưởng, cũng như các hóa đơn 
mua hàng và các số liệu khác”, Wienk nói. 
Trình ứng dụng phần mềm “Politikaopen” 
của họ chỉ là công cụ cho sẵn trên mạng để 
công khai hóa tài sản ở Slovakia và chứa 
các số liệu về rất nhiều chính trị gia cao 
cấp, kể cả thủ tướng và chủ tịch quốc hội.  

Vào lúc cao điểm của vụ bê bối này, Fair 
Play Alliance là trang mạng có số người 
đọc  nhiều hàng thứ 3 ở Slovakia. 

Cơ sở dữ liệu mở dõi theo dòng tiền đi qua các tổ chức công, các cơ quan 
chính phủ, các đảng chính trị, các thành viên của quốc hội, các thẩm 
phán, các công tố viên, các cố vấn của những thủ lĩnh chính trị và những 
người khác. Trang mạng Fair Play này cung cấp bản danh mục đầy đủ 
nhất về các khoản tiền của chính phủ và công khai trước dân chúng.  

Kết quả làm việc của Fair Play đến nay đã đến mức làm dân chúng phẫn 
nộ dẫn đến việc phải ban hành một loạt các đạo luật cải cách trong 
ngành tài chính công và buộc một bộ trưởng phải thôi việc. Fair Play 
xây dựng phần mềm của mình dành cho các nhóm phi lợi nhuận sử 
dụng không mất tiền, với điều kiện phần mềm đó được sử dụng vào các 
mục đích phi thương mại. Liên minh này cũng hiến tặng công nghệ của 
nó cho một nhóm ở Cộng hòa Czech để thiết lập một tổ chức giám sát 
điện tử tương tự và đã huấn luyện các nhóm dân sự ở Ukraine, 
Montenegro, Serbia, Lithuania, Iraq và Bulgaria. 

Năm nay, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Slovakia đã trao phần thưởng cho dự 
án “Làm cho nền chính trị có trách nhiệm” (Keeping Politics 
Accountable) của Fair Play Alliance; dự án này nhằm nâng cao cuộc vận 
động ý thức công chúng xung quanh vấn đề gian lận trong mua sắm của 
chính phủ ở Slovakia. 

Công cụ công khai hóa tài chính 
Politikaopen của tổ chức Fair Play 
Alliance dõi theo tài sản cá nhân 
của các nhà lãnh đạo Slovakia, 
trong đó có Thủ tướng Iveta 
Radičová (người trong ảnh).  
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TỔ CHỨC BÁO CHÍ ĐIỀU TRA PHI LỢI NHUẬN 
PROPUBLICA - Hoa Kỳ  
Làm báo điều tra là một trong số 
những vũ khí hiệu quả nhất của báo 
chí tự do chống lại các vụ tham 
nhũng. Đáng tiếc là ngân sách của 
phương tiện truyền thông truyền 
thống bị thu hẹp trên khắp thế giới, 
và số tiền dành cho các phóng sự 
điều tra đầy sức mạnh và hiệu quả 
cũng bị giảm đi. Một tổ chức báo 
chí Hoa Kỳ đang hy vọng thay đổi 
hoàn toàn xu thế này.  

ProPublica, một tổ chức biên tập 
tin tức độc lập phi lợi nhuận đã 
cam kết cung cấp bài viết mạnh mẽ vì lợi ích của công chúng. Sứ mệnh 
của ProPublica là để “phơi bày những việc làm bất lương của chính 
quyền và những sự phản bội của chính phủ, doanh nghiệp và những thể 
chế khác đối với niềm tin của dân chúng, bằng cách sử dụng sức mạnh 
đạo đức của nghề báo điều tra”. Được lãnh đạo bởi các cựu biên tập viên 
của những tòa báo có thanh thế như Tạp chí Phố Wall (Wall Street 
Journal) và Thời báo New York (New York Times), ProPublica đã nhận 
được các giải thưởng, trong đó có hai giải Pulitzer, vì những bài báo điều 
tra của mình kể từ khi bắt đầu xuất bản năm 2008.  

ProPublica sử dụng những công nghệ số mới nhất và những diễn đàn 
truyền thông xã hội để truyền bá những bài phóng sự của mình. 
ProPublica cũng đưa hầu hết các bài báo của mình lên mạng để cho in 
lại, miễn là tài liệu đó được viện dẫn hợp thức, không sửa đổi và không 
được bán để kiếm lợi. Họ cũng cho biết cách vào các bài báo của họ qua 
đường Facebook và Twitter, nhận bản tin dưới hình thức podcast và một 
ứng dụng iPhone miễn phí. 

Các nhà báo của ProPublica sử dụng các 
ứng dụng số như ứng dụng miễn phí này 
của iPhone để tăng thêm trọng lượng cho 
các bài tin tức của họ và mở rộng số độc 
giả của mình.  
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Nhiều câu chuyện đã được tăng thêm sức mạnh do “những ứng dụng tin 
tức” giầu số liệu; nó phân chia dữ liệu thích hợp vào những thành phần 
dễ hiểu hơn. Một ứng dụng như vậy được gọi là “The Opportunity Gap”; 
nó cung cấp số liệu từ Văn phòng Quyền Công dân thuộc Bộ Giáo dục 
Hoa Kỳ, cho phép người sử dụng tìm xem bang của họ có tạo điều kiện 
cho sinh viên tham dự bình đẳng các khóa học tiên tiến hay không. 

ProPublica không chỉ nhằm thu hút sự chú ý đến những điều sai trái đi 
ngược lại lợi ích của dân chúng, mà còn bênh vực họ. “Theo truyền 
thống tốt đẹp nhất của báo chí Mỹ trong việc phục vụ dân chúng, chúng 
tôi cố gắng khuyến khích sự thay đổi tích cực”.  
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The Digital Media Mash Up is a 
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